
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 
(Kèm theo công văn số:/CTSV, ngày      tháng  năm 2023 của Trường ĐHCN) 

 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 

1.  23020718 Bùi Trường An 26/05/2005 QH-2023-I/CQ-R 

2.  23020719 Đỗ Việt Anh 05/12/2000 QH-2023-I/CQ-R 

3.  23020720 Lý Đức Huy Anh 11/09/2005 QH-2023-I/CQ-R 

4.  23020721 Nguyễn Quang Anh 30/06/2005 QH-2023-I/CQ-R 

5.  23020722 Phạm Việt Anh 29/04/2005 QH-2023-I/CQ-R 

6.  23020723 Lê Anh Tuấn Bằng 28/10/2005 QH-2023-I/CQ-R 

7.  23020724 Phạm Thị Bích 24/09/2005 QH-2023-I/CQ-R 

8.  23020726 Lương Duy Bảo Châu 26/09/2005 QH-2023-I/CQ-R 

9.  23020727 Tô Văn Chúc 04/09/2005 QH-2023-I/CQ-R 

10.  23020725 Hoa Mạnh Cường 14/05/2005 QH-2023-I/CQ-R 

11.  23020728 Bùi Mạnh Dũng 12/07/2005 QH-2023-I/CQ-R 

12.  23020729 Kiều Minh Dũng 29/12/2005 QH-2023-I/CQ-R 

13.  23020730 Thân Thế Trí Dũng 30/01/2005 QH-2023-I/CQ-R 

14.  23020731 Nguyễn Đức Duy 10/11/2005 QH-2023-I/CQ-R 

15.  23020732 Nguyễn Tùng Dương 06/12/2005 QH-2023-I/CQ-R 

16.  23020733 Văn Thư Đạt 24/03/2005 QH-2023-I/CQ-R 

17.  23020734 Ngô Thiện Đắc 19/09/2005 QH-2023-I/CQ-R 

18.  23020735 Phạm Thành Đông 21/06/2005 QH-2023-I/CQ-R 

19.  23020736 Lê Mạnh Đức 12/07/2005 QH-2023-I/CQ-R 

20.  23020737 Nông Mạnh Đức 07/11/2005 QH-2023-I/CQ-R 

21.  23020738 Phan Hoàng Đức 25/01/2005 QH-2023-I/CQ-R 

22.  23020739 Lê Minh Hải 24/04/2005 QH-2023-I/CQ-R 

23.  23020740 Đinh Văn Hào 03/06/2005 QH-2023-I/CQ-R 

24.  23020741 Mai Đức Hiền 03/03/2005 QH-2023-I/CQ-R 

25.  23020742 Vũ Văn Hiệp 05/10/2005 QH-2023-I/CQ-R 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 

26.  23020743 Nguyễn Huy Hoàng 25/06/2005 QH-2023-I/CQ-R 

27.  23020744 Dương Văn Hùng 06/08/2005 QH-2023-I/CQ-R 

28.  23020745 Lăng Văn Huy 12/08/2005 QH-2023-I/CQ-R 

29.  23020746 Uông Gia Huy 04/11/2005 QH-2023-I/CQ-R 

30.  23020747 Trần Lưu Hưng 19/11/2005 QH-2023-I/CQ-R 

31.  23020748 Lục Văn Khoa 12/02/2005 QH-2023-I/CQ-R 

32.  23020749 Nguyễn Văn Linh 28/02/2005 QH-2023-I/CQ-R 

33.  23020750 Phạm Đức Long 08/08/2005 QH-2023-I/CQ-R 

34.  23020751 Dương Quang Minh 06/08/2005 QH-2023-I/CQ-R 

35.  23020752 Lưu Gia Minh 18/09/2005 QH-2023-I/CQ-R 

36.  23020753 Dương Thị Kim Ngân 21/02/2005 QH-2023-I/CQ-R 

37.  23020754 Lê Trọng Nghĩa 16/12/2005 QH-2023-I/CQ-R 

38.  23020755 Nguyễn Minh Nghĩa 09/03/2005 QH-2023-I/CQ-R 

39.  23020756 Đinh Văn Phúc 10/01/2005 QH-2023-I/CQ-R 

40.  23020757 Lê Hồng Quang 10/08/2005 QH-2023-I/CQ-R 

41.  23020758 Bùi Anh Quân 25/08/2005 QH-2023-I/CQ-R 

42.  23020759 Nguyễn Tất Quân 01/05/2005 QH-2023-I/CQ-R 

43.  23020760 Nguyễn Trọng Quân 29/06/2005 QH-2023-I/CQ-R 

44.  23020761 Nguyễn Văn Quân 29/05/2005 QH-2023-I/CQ-R 

45.  23020762 Lương Nguyễn Việt Sang 09/11/2005 QH-2023-I/CQ-R 

46.  23020763 Trần Ngọc Sáng 25/11/2005 QH-2023-I/CQ-R 

47.  23020764 Vũ Ngọc Sơn 28/08/2005 QH-2023-I/CQ-R 

48.  23020765 Hoàng Minh Tâm 22/06/2005 QH-2023-I/CQ-R 

49.  23020771 Nguyễn Duy Thành 12/12/2005 QH-2023-I/CQ-R 

50.  23020772 Nguyễn Trần Thu Thảo 22/08/2005 QH-2023-I/CQ-R 

51.  23020773 Trần Việt Thắng 27/09/2005 QH-2023-I/CQ-R 

52.  23020774 Nguyễn Hoàng Thiện 07/12/2005 QH-2023-I/CQ-R 

53.  23020775 Bùi Thị Hà Thu 02/11/2005 QH-2023-I/CQ-R 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 

54.  23020766 Nguyễn Văn Tổng 19/05/2005 QH-2023-I/CQ-R 

55.  23020776 Mai Đức Trí 02/03/2005 QH-2023-I/CQ-R 

56.  23020777 Hoàng Xuân Trường 06/11/2005 QH-2023-I/CQ-R 

57.  23020767 Nguyễn Quang Tuân 30/04/2005 QH-2023-I/CQ-R 

58.  23020768 Triệu Bùi Minh Tuấn 21/01/2005 QH-2023-I/CQ-R 

59.  23020769 Mạc Văn Tùng 23/02/2005 QH-2023-I/CQ-R 

60.  23020770 Trần Sơn Tùng 15/09/2005 QH-2023-I/CQ-R 

61.  23020778 Lê Minh Tuấn Vũ 16/02/2005 QH-2023-I/CQ-R 

62.  22022171 Nguyễn Đức Anh 18/03/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

63.  22022200 Võ Văn Cường 07/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

64.  22022201 Phan Đình Danh 20/01/2003 QH-2022-I/CQ-K1 

65.  22022206 Hoàng Anh Dũng 05/04/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

66.  22022105 Nguyễn Mạnh Dũng 09/10/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

67.  22022121 Đỗ An Duy 15/12/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

68.  22022133 Nguyễn Năng Dương 05/10/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

69.  22022216 Lê Anh Đức 10/03/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

70.  22022151 Nguyễn Đăng Giáp 04/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

71.  22022137 Nguyễn Viết Hải 23/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

72.  22022181 Lê Vũ Đức Hiếu 16/01/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

73.  22022187 Lê Thị Hồng Hoa 18/09/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

74.  22022191 Lê Mai Việt Hoàng 07/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

75.  22022136 Lương Quốc Hùng 13/12/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

76.  22022142 Giang Văn Huy 29/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

77.  22022150 Nguyễn Xuân Huy 02/08/2003 QH-2022-I/CQ-K1 

78.  22022211 Đào Đình Hưng 14/05/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

79.  22022128 Lê Văn Hưng 23/03/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

80.  22022202 Nguyễn Tuấn Khải 10/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

81.  22022112 Phạm Ngọc Khánh 21/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 

82.  22022143 Trần Duy Khánh 06/03/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

83.  22022217 Dương Minh Kiên 06/10/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

84.  22022184 Nguyễn Thùy Linh 28/01/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

85.  22022209 Nguyễn Quốc Mạnh 01/12/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

86.  22022146 Hoàng Ngọc Minh 20/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

87.  22022115 Lê Phạm Hải Nam 27/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

88.  22022165 Nguyễn Hoàng Nam 30/01/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

89.  22022100 Phạm Văn Nam 12/05/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

90.  22022155 Phạm Văn Phan 06/07/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

91.  22022204 Nguyễn Văn Phong 08/06/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

92.  22022176 Cao Lê Phụng 27/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

93.  22022106 Vũ Thế Quân 30/12/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

94.  22022152 Nguyễn Hữu Thắng 08/09/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

95.  22022214 Trần Duy Thức 06/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

96.  22022123 Trần Quốc Toản 11/01/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

97.  22022111 Vũ Hải Triều 18/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

98.  22022134 Nguyễn Phú Trọng 28/10/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

99.  22022194 Lê Doãn Tuân 24/12/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

100.  22022210 Hưng Minh Tuấn 24/11/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

101.  22022164 Lê Quốc Việt 09/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

102.  22022108 Nguyễn Long Vũ 17/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

103.  22022102 Vũ Đình Vương 23/11/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

104.  22022171 Nguyễn Đức Anh 18/03/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

105.  22022200 Võ Văn Cường 07/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

106.  22022201 Phan Đình Danh 20/01/2003 QH-2022-I/CQ-K1 

107.  22022206 Hoàng Anh Dũng 05/04/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

108.  22022105 Nguyễn Mạnh Dũng 09/10/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

109.  22022121 Đỗ An Duy 15/12/2004 QH-2022-I/CQ-K1 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 

110.  22022133 Nguyễn Năng Dương 05/10/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

111.  22022216 Lê Anh Đức 10/03/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

112.  22022151 Nguyễn Đăng Giáp 04/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

113.  22022137 Nguyễn Viết Hải 23/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

114.  22022181 Lê Vũ Đức Hiếu 16/01/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

115.  22022187 Lê Thị Hồng Hoa 18/09/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

116.  22022191 Lê Mai Việt Hoàng 07/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

117.  22022136 Lương Quốc Hùng 13/12/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

118.  22022142 Giang Văn Huy 29/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

119.  22022150 Nguyễn Xuân Huy 02/08/2003 QH-2022-I/CQ-K1 

120.  22022211 Đào Đình Hưng 14/05/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

121.  22022128 Lê Văn Hưng 23/03/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

122.  22022202 Nguyễn Tuấn Khải 10/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

123.  22022112 Phạm Ngọc Khánh 21/02/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

124.  22022143 Trần Duy Khánh 06/03/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

125.  22022217 Dương Minh Kiên 06/10/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

126.  
22022163 Đỗ Nhất Anh 26/04/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

127.  
22022196 Nguyễn Hữu Trọng Anh 26/04/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

128.  
22022218 Phan Quỳnh Anh 17/05/2003 QH-2022-I/CQ-K2 

129.  
22022185 Vũ Minh Chiến 10/5/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

130.  
22022183 Nguyễn Quốc Cường 3/1/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

131.  
22022158 Nguyễn Văn Diện 3/5/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

132.  
22022149 Nguyễn Đức Dũng 5/8/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

133.  
22022113 Nguyễn Tiến Dũng 3/10/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

134.  
22022148 Nguyễn Quang Duy 16/04/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

135.  
22022118 Phạm Văn Duy 18/05/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

136.  
22022157 Đặng Minh Dương 27/09/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

137.  
22022154 Phạm Ngọc Đô 9/9/2004 QH-2022-I/CQ-K2 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 

138.  
22022179 Lưu Công Hải 1/4/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

139.  
22022208 Dương Trung Hiếu 4/4/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

140.  
22022203 Lê Trương Nguyễn Hoàng 22/12/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

141.  
22022182 Phạm Hữu Hoàng 2/10/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

142.  
22022131 Lao Văn Hùng 1/8/2003 QH-2022-I/CQ-K2 

143.  
22022159 Bùi Minh Huy 7/10/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

144.  
22022169 Phạm Quốc Huy 1/3/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

145.  
22022153 Đỗ Thành Hưng 11/2/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

146.  
22022119 Trịnh Minh Khanh 13/01/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

147.  
22022174 Phạm Gia Khánh 27/11/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

148.  
22022120 Tô Hồng Khánh 3/10/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

149.  
22022145 Tạ Đình Kiên 29/01/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

150.  
22022212 Nguyễn Thành Lâm 7/12/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

151.  
22022116 Đường Văn Long 27/01/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

152.  
22022139 Nguyễn Mạnh Phúc Lộc 18/02/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

153.  
22022167 Đoàn Đức Mạnh 27/01/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

154.  
22022135 Doãn Đức Minh 5/11/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

155.  
22022192 Lê Thành Nam 12/2/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

156.  
22022161 Nguyễn Trọng Nam 7/11/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

157.  
22022197 Lâm Chiêu Phan 28/05/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

158.  
22022160 Nguyễn Tuấn Phong 21/12/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

159.  
22022178 Nguyễn Minh Phúc 18/12/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

160.  
22022129 Vương Hoàng Quý 7/12/2003 QH-2022-I/CQ-K2 

161.  
22022188 Cao Song Toàn 27/04/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

162.  
22022175 Nguyễn Quốc Toản 9/9/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

163.  
22022166 Nguyễn Thị Kiều Trang 11/6/2003 QH-2022-I/CQ-K2 

164.  
22022125 Trần Ngọc Tú 30/06/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

165.  
22022170 Phạm Anh Tuân 12/3/2004 QH-2022-I/CQ-K2 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp 

166.  23021824 Trần Thị Quỳnh Hoa 31/08/2005 QH-2023-I/CQ-Đ1 

167.  23021774 Lê Minh Châu 05/08/2005 QH-2023-I/CQ-Đ1 

168.  23021764 Lương Thị Mai Anh 03/07/2005 QH-2023-I/CQ-Đ1 

169.  23021762 Hà Quỳnh Anh 28/06/2005 QH-2023-I/CQ-Đ1 

170.  23021770 Nguyễn Thị Ngọc Bích 01/03/2005 QH-2023-I/CQ-Đ2 

171.  22029073 Hứa Huyền Thu 25/03/2004 QH-2022-I/CQ-ĐACLC 

172.  22029079 Đào Thu Hoài 01/02/2004 QH-2022-I/CQ-ĐACLC 

173.  22029047 Nguyễn Thị Mai Chi 21/11/2004 QH-2022-I/CQ-ĐACLC 

174.  23021857 Đỗ Thị Ngọc Linh 22/07/2005 QH-2023-I/CQ-Đ2 

175.  21020436 Nguyễn Duy Hùng 10/04/2003 QH-2021-I/CQ-K 

176.  23021935 Phạm Tuấn Vũ 07/07/2005 QH-2023-I/CQ-Đ2 

177.  23021925 Nguyễn Bá Trí 29/03/2005 QH-2023-I/CQ-Đ2 

178.  22029053 Nguyễn Tuấn Anh 18/11/2004 QH-2022-I/CQ-ĐACLC 

179.  22029102 Đào Đình Thảo 13/07/2004 QH-2022-I/CQ-ĐACLC 

180.  23021907 Trần Đức Toàn 11/03/2005 QH-2023-I/CQ-Đ2 

181.  23021835 Phạm Quốc Huy 28/07/2005 QH-2023-I/CQ-Đ2 

182.  22022107 Vũ Minh Hoàng Tùng 14/09/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

183.  21020678 Phạm Hải Anh 28/09/2003 QH-2021-I/CQ-ĐACLC2 

184.  21021616 Trương Quang Minh 27/06/2003 QH-2021-I/CQ-ĐACLC2 

185.  22022115 Lê Phạm Hải Nam 27/08/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

186.  23021778 Dương Đức Dũng 05/03/2005 QH-2023-I/CQ-Đ1 

187.  23021775 Nguyễn Hữu Chuyên 22/08/2005 QH-2023-I/CQ-Đ2 

188.  22022124 Nguyễn Huy Toàn 14/11/2004 QH-2022-I/CQ-K1 

189.  22022188 Cao Song Toàn 27/04/2004 QH-2022-I/CQ-K2 

Ấn định danh sách gồm 189 sinh viên./. 
 
 


